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BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP  

Công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên công trình: 

2. Địa chỉ: 

3. Thông tin chung về công trình: 

4. Tên đơn vị quản lý vận hành công trình: 

5. Ngày kiểm tra, đánh giá: 

6. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 

7. Thành phần Đoàn kiểm tra, đánh giá: 

8. Đại diện đơn vị cấp nước: 

II. NHÓM CHỈ TIÊU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Chỉ tiêu Các tiêu chí cần đánh giá 

Điểm/bình luận và 
chứng cứ cho điểm 

Khuyến 
nghị cải 

thiện 

Điểm Bình luận và 
chứng cứ  

A. CAM KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN 



  

1. Cam kết của đơn vị cấp nước về thực hiện kế 
hoạch cấp nước an toàn. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 05 điểm. 

- Điểm 5: Cam kết thực hiện kế hoạch cấp nước an 
toàn được thể hiện trong quy chế hoạt động của 
đơn vị cấp nước và hợp đồng cung cấp, tiêu thụ 
nước sạch. 

- Điểm 3: Cam kết thực hiện kế hoạch cấp nước an 
toàn chỉ thể hiện trong quy chế hoạt động của đơn 
vị cấp nước hoặc hợp đồng cung cấp, tiêu thụ 
nước sạch. 

- Điểm 0: Không thực hiện nội dung nêu trên. 

      

B. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN 

1. Mô tả và đánh giá hiện trạng công trình cấp nước 

1.1 Nguồn 
nước 

2. Mô tả đầy đủ nguồn nước, số lượng và chất 
lượng nguồn nước. 

3. Mô tả đầy đủ các hoạt động ở lưu vực, ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 03 điểm. 

- Điểm 3: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 1: Thực hiện thiếu 1 nội dung hoặc có đủ 2 
nội dung nhưng việc mô tả chưa đầy đủ. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

      

1.2 Hệ thống 
xử lý nước 

4. Mô tả đầy đủ thiết bị xử lý nước và các thao tác 
vận hành thiết bị. 

5. Mô tả hóa chất được sử dụng trong xử lý nước. 

6. Sơ đồ hoặc bản đồ công nghệ thể hiện đầy đủ 
quá trình xử lý nước. 

7. Chất lượng nước sau xử lý. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 03 điểm. 

      



- Điểm 3: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 2: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên 
hoặc đủ 4 nội dung nhưng việc mô tả chưa đầy đủ. 

- Điểm 1: Thực hiện 2 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên 
hoặc chỉ có phần mô tả sơ đồ hoặc bản đồ. 

1.3 Mạng 
phân phối 
nước sạch 

8. Mô tả đầy đủ lưới mạng phân phối (mạng cấp 1, 
cấp 2, cấp 3, các van xả khí, xả cặn, đồng hồ đo 
lượng nước...). 

9. Thống kê các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống và biện 
pháp khắc phục. 

10. Lượng nước, áp lực nước, chất lượng nước 
cấp. 

11. Thời gian cấp nước trong ngày. Tỷ lệ thất thoát 
nước. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 03 điểm. 

- Điểm 3: Thực hiện đầy đủ 4 nội dung nêu trên. 

- Điểm 1: Thực hiện 2 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

      

1.4 Khu vực 
khách hàng 

12. Mô tả hình thức trữ nước của khách hàng. 

13. Tỷ lệ dùng nước của khách hàng: ăn uống, sinh 
hoạt, mục đích khác. 

14. Chất lượng nước đến khách hàng. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 03 điểm. 

- Điểm 3: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 2: Thực hiện 2 trong các nội dung nêu trên 
hoặc đủ 3 nội dung nhưng việc mô tả chưa đầy đủ, 
chi tiết. 

      



- Điểm 1: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

1.5 Nhật ký 
vận hành 
công trình 

15. Nhật ký vận hành công trình, có ghi lại các sự 
cố đã xảy ra nếu có. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 03 điểm. 

- Điểm 3: Có nhật ký vận hành công trình, ghi lại 
các sự cố đã xảy ra. 

- Điểm 1: Có nhật ký vận hành công trình, không 
ghi lại sự cố đã xảy ra nếu có. 

- Điểm 0: Không thực hiện nội dung nêu trên. 

      

2. Đánh giá nội dung nguy hại, rủi ro, sự cố có thể xảy ra đối với công trình cấp nước 

2.1 Mô tả nội 
dung nguy 
hại 

16. Mô tả đầy đủ nội dung nguy hại từ nguồn 
nước. 

17. Mô tả đầy đủ nội dung nguy hại từ công trình 
xử lý nước. 

18. Mô tả đầy đủ nội dung nguy hại từ mạng phân 
phối nước sạch. 

19. Mô tả đầy đủ nội dung nguy hại khu vực khách 
hàng. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 07 điểm. 

- Điểm 7: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 5: Thực hiện 3 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 3: Thực hiện 2 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 1: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

      

2.2. Đánh giá 
mức độ tác 
động rủi ro 

20. Đánh giá mức độ tác động rủi ro nghiêm trọng, 
ít nghiêm trọng và giới hạn mất an toàn từ nguồn 
nước.       



21. Đánh giá mức độ tác động rủi ro nghiêm trọng, 
ít nghiêm trọng và giới hạn mất an toàn từ công 
trình xử lý nước. 

22. Đánh giá mức độ tác động rủi ro nghiêm trọng, 
ít nghiêm trọng và giới hạn mất an toàn từ mạng 
phân phối nước sạch. 

23. Đánh giá mức độ tác động rủi ro nghiêm trọng, 
ít nghiêm trọng và giới hạn mất an toàn từ khu vực 
khách hàng. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 07 điểm. 

- Điểm 7: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 5: Thực hiện 3 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 3: Thực hiện 2 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 1: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

2.3 Đánh giá 
sự cố có thể 
xảy ra 

24. Đánh giá sự cố có thể xảy ra theo mức độ 
nghiêm trọng, ít nghiêm trọng từ nguồn nước. 

25. Đánh giá sự cố có thể xảy ra theo mức độ 
nghiêm trọng, ít nghiêm trọng từ công trình xử lý 
nước. 

26. Đánh giá sự cố có thể xảy ra theo mức độ 
nghiêm trọng, ít nghiêm trọng từ mạng phân phối 
nước sạch. 

27. Đánh giá sự cố có thể xảy ra theo mức độ 
nghiêm trọng, ít nghiêm trọng từ khu vực khách 
hàng. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 07 điểm. 

- Điểm 7: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 5: Thực hiện 3 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 3: Thực hiện 2 trong các nội dung nêu trên. 

      



- Điểm 1: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên 

3. Xây dựng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục rủi ro và lập kế hoạch cải 
thiện 

3.1. Xác định 
biện pháp 
kiểm soát 
hiện có 

28. Đánh giá hiệu quả các biện pháp kiểm soát, 
phòng ngừa và khắc phục sự cố đang áp dụng theo 
mức độ nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 05 điểm. 

- Điểm 5: Thực hiện đầy đủ nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

      

3.2. Xây 
dựng các 
biện pháp 
kiểm soát, 
phòng ngừa 
và khắc phục 
sự cố bổ 
sung và lập 
kế hoạch 
triển khai 
thực hiện 

29. Xây dựng đầy đủ các biện pháp kiểm soát, 
phòng ngừa và khắc phục sự cố bổ sung theo mức 
độ nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. 

30. Lập kế hoạch triển khai thực hiện các biện 
pháp kiểm soát, phòng ngừa và khắc phục các sự 
cố theo mức độ ưu tiên, cải thiện từng bước. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 07 điểm. 

- Điểm 7: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 3: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

      

4. Kế hoạch, quy trình kiểm soát và ứng phó trong trường hợp vận hành có sự cố, mất kiểm 
soát và tình huống khẩn cấp và khắc phục sự cố xảy ra (nếu có) 

4.1. Xây 
dựng kịch 
bản, quy 
trình kiểm 
soát, phòng 
ngừa, ứng 
phó và khắc 
phục sự cố 

31. Xây dựng kịch bản, quy trình kiểm soát, phòng 
ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố trong trường 
hợp vận hành mất kiểm soát theo hướng dẫn tại 
khoản 4 Điều 8 Thông tư này. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 05 điểm 

- Điểm 5: Thực hiện đầy đủ nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện nội dung nêu trên. 

      



4.2.Trường 
hợp xảy ra sự 
cố 

32. Khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo số lượng và 
chất lượng nước, không gián đoạn mất nước trên 
48h (đã xảy ra sự cố) 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 10 điểm. 

- Điểm 10: Thực hiện đầy đủ nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện nội dung nêu trên. 

      

5. Xây dựng chương trình và thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả các biện pháp kiểm soát 
và kế hoạch cấp nước an toàn 

5.1. Xây 
dựng chỉ số 
kiểm tra và 
chương trình 
kiểm tra, 
đánh giá nội 
bộ 

33. Xây dựng các chỉ số kiểm tra và giới hạn kiểm 
soát. 

34. Xây dựng chương trình kiểm tra, đánh giá nội 
bộ thường xuyên, định kỳ và đột xuất. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 05 điểm. 

- Điểm 5: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 3: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

      

5.2. Thực 
hiện kiểm 
tra, đánh giá 
nội bộ 

35. Thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ thường 
xuyên đáp ứng yêu cầu. 

36. Thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ định kỳ và 
có biên bản kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu. 

37. Thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ đột xuất. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 10 điểm. 

- Điểm 10: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu 
trên. 

- Điểm 5: Thực hiện 2 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 3: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

      

6. Xây dựng và thực hiện quản lý dữ liệu về kế hoạch cấp nước an toàn 



6.1 Xây dựng 
và thực hiện 
quản lý dữ 
liệu về kế 
hoạch cấp 
nước an toàn 

38. Xây dựng, lưu trữ và thực hiện quản lý các tài 
liệu thuộc kế hoạch cấp nước an toàn, quy trình 
quản lý vận hành, hồ sơ khách hàng, kết quả kiểm 
tra đánh giá nội bộ và độc lập. 

39. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý kịp thời 
các khiếu nại và phản ánh của khách hàng, cộng 
đồng. 

40. Xây dựng các chương trình hỗ trợ. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 07 điểm. 

- Điểm 7: Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. 

- Điểm 5: Thực hiện 2 trong các nội dung nêu trên 

- Điểm 3: Thực hiện 1 trong các nội dung nêu trên. 

- Điểm 0: Không thực hiện các nội dung nêu trên. 

      

C. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP 

  

41. Kết quả xét nghiệm chất lượng nước cấp. 

Hướng dẫn cho điểm: Tối đa 10 điểm. 

Điểm 10: Kết quả xét nghiệm chất lượng nước cấp 
đạt theo quy chuẩn hiện hành. 

Điểm 0: Kết quả xét nghiệm chất lượng nước cấp 
không đạt theo quy chuẩn hiện hành. 

      

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 

1. TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH (ĐÃ XẢY RA SỰ CỐ) 

Lĩnh vực đánh giá 

Điểm đánh giá hiện 
hành 

Điểm đánh 
giá trước 
(nếu có) 

Đánh giá định 
tính (đạt/đạt, cần 

có điều chỉnh, 
hoàn thiện/ không 

đạt) 

Điểm số 
nhận được 

Điểm số 
tối đa có 

thể 
  



A. CAM KẾT THỰC HIỆN KẾ 
HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN   5     

B. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẤP 
NƯỚC AN TOÀN   85     

C. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP   10     

Tổng điểm (--/100): _____________ 

Xếp thứ tự tổng điểm: 

70-100 41-69 0 - 40 

Đạt Đạt, cần có điều chỉnh, hoàn thiện Không đạt 
              

2. TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH (KHÔNG XẢY RA SỰ CỐ) 

Lĩnh vực đánh giá 

Điểm đánh giá hiện 
hành 

Điểm đánh 
giá trước 
(nếu có) 

Đánh giá định 
tính (đạt/đạt, cần 

có điều chỉnh, 
hoàn thiện/ không 

đạt) 

Điểm số 
nhận được 

Điểm số 
tối đa có 

thể 
  

A. CAM KẾT THỰC HIỆN KẾ 
HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN   5     

B. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẤP 
NƯỚC AN TOÀN   75     

C. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP   10     

Tổng điểm (--/90): _____________ 

Xếp thứ tự tổng điểm: 

60-90 31-59 0 - 30 

Đạt Đạt, cần có điều chỉnh, hoàn thiện Không đạt 
              

CHỈ TIÊU KHÔNG ĐÁNH GIÁ VÀ LÝ DO 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………… 

III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  

.............., ngày…...tháng…… năm…..​
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC 
ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ​

(Ký tên, đóng dấu) 

............., ngày……… tháng….. năm…….​
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH 

GIÁ​
(Ký tên) 

  


